CÂU HỎI ÔN LUYỆN BÀI 15 CN 12 CÁNH DIỀU
PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Tuổi thành thục lần đầu của cá trôi, cá tra, và cá trắm là bao nhiêu?
A. 1 năm		B. 2 năm		C. 3 năm		D. 6 tháng
Đáp án: C
Câu 2: Cá rô phi có thể thành thục lần đầu sau bao nhiêu tháng tuổi?
A. 3 tháng		B. 6 tháng		C. 12 tháng		D. 18 tháng
Đáp án: B
Câu 3: Mùa sinh sản của cá ở miền Bắc thường bắt đầu từ tháng nào?
A. Tháng 1		B. Tháng 3		C. Tháng 5		D. Tháng 9
Đáp án: B
Câu 4: Hầu hết các loài cá sinh sản theo phương thức nào?
A. Đẻ trứng		B. Đẻ con		C. Phân đôi		D. Sinh sản vô tính
Đáp án: A
Câu 5: Tốc độ dòng chảy phù hợp cho các loài cá nước ngọt sinh sản là?
A. 1-2 m/s		B. 2-5 m/s		C. 5-8 m/s		D. 8-10 m/s
Đáp án: B
Câu 6: Tuổi sinh sản lần đầu của tôm thẻ chân trắng là bao nhiêu?
A. 6 tháng		B. 1 năm		C. 1,5 năm		D. 2 năm
Đáp án: B
Câu 7: Mùa sinh sản của tôm sú tự nhiên rơi vào các tháng nào trong năm?
A. Tháng 1-2 và tháng 7-8		B. Tháng 3-4 và tháng 9-10
C. Tháng 5-6 và tháng 11-12		D. Tháng 7-8 và tháng 11-12
Đáp án: B
Câu 8: Tôm thẻ chân trắng thường sinh sản vào mùa nào?
A. Mùa xuân	B. Mùa hè		C. Mùa thu		D. Mùa đông
Đáp án: A
Câu 9: Trong môi trường tự nhiên, tôm sú cái có thể đẻ bao nhiêu trứng mỗi lần?
A. 600.000 đến 700.000 trứng
B. 100.000 đến 250.000 trứng
C. 1,5 triệu trứng
D. 3.000 đến 5.000 trứng
Đáp án: C
Câu 10: Điều kiện sinh sản của tôm cần có nhiệt độ từ bao nhiêu độ C?
A. 15-20 độ C	B. 20-25 độ C	C. 25-28 độ C	D. 28-32 độ C
Đáp án: C
Câu 11: Diện tích ao ương cá bột lên cá hương thường nằm trong khoảng nào?
A. 500 - 1.000 m2		B. 1.000 - 1.500 m2
C. 1.500 - 2.000 m2	D. Trên 2.000 m2
Đáp án: C

Câu 12: Màu nước phù hợp để thả cá bột vào ao ương là màu gì?
A. Xanh đậm		B. Xanh nhạt	C. Xanh nõn chuối		D. Nâu đục
Đáp án: C
Câu 13: Mật độ thả cá bột vào ao ương thường là bao nhiêu con/m2?
A. 150 - 250 con/m2	B. 250 - 350 con/m2
C. 350 - 450 con/m2	D. Trên 450 con/m2
Đáp án: B
Câu 14: Sau bao nhiêu ngày ương, cá bột đạt đến giai đoạn cá hương?
A. 15 - 20 ngày		B. 20 - 25 ngày
C. 25 - 30 ngày		D. 30 - 35 ngày
Đáp án: C
Câu 15: Mật độ thả cá hương lên cá giống đối với loài cá chép, trắm cỏ, trôi,... thường là bao nhiêu con/m2?
A. 30 - 40 con/m2		B. 40 - 50 con/m2
C. 50 - 60 con/m2		D. 60 - 70 con/m2
Đáp án: B
Câu 16: Hàm lượng protein trong thức ăn cho cá trắm đen, cá lóc, cá trê lên cá giống thường là bao nhiêu?
A. 28 - 32%		B. 32 - 35%		C. 35 - 40%		D. Trên 40%
Đáp án: C
Câu 17: Thời gian ương cá hương lên cá giống thường kéo dài trong bao lâu?
A. 1 - 1,5 tháng	B. 1,5 - 2 tháng	C. 2 - 2,5 tháng	D. 2,5 - 3 tháng
Đáp án: D
Câu 18: Bể ương tôm giống nên có độ cao tối đa bao nhiêu mét?
A. 0,8 m		B. 1,0 m		C. 1,2 m		D. 1,5 m
Đáp án: C
Câu 19: Mật độ thả ấu trùng tôm vào bể ương phù hợp là bao nhiêu con/lít?
A. 250 - 300 con/lít		B. 300 - 350 con/lít
C. 350 - 400 con/lít		D. 400 - 450 con/lít
Đáp án: C
Câu 20: Giả sử thả 1 triệu ấu trùng tôm mới nở và thu được 400.000 con tôm PL12 sau khi ươm, tỷ lệ sống của tôm sau giai đoạn ươm là bao nhiêu?
A. 30%
B. 35%
C. 40%
D. 45%
Đáp án: C (Số lượng thu được 400.000 con so với số lượng thả ban đầu 1.000.000 con, tỷ lệ sống đạt 40%)
PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG/SAI
Câu 1: Một số kết luận của học sinh khi nghiên cứu về đặc điểm sinh sản của cá trắm cỏ là
a. Cá được nuôi dưỡng tốt, nuôi trong vùng nước ấm sẽ thành thục muộn hơn.
Đáp án: Sai: Cá được nuôi dưỡng tốt, nuôi trong vùng nước ấm có thể thành thục sớm hơn.
b. Ở miền Bắc, mùa sinh sản của cá thường bắt đầu từ tháng 3 đến đầu tháng 4.
Đáp án: Đúng. Ở miền Bắc mùa sinh sản của cá thường bắt đầu từ tháng 3 đầu tháng 4.
c. Phương thức sinh sản chính của cá là sinh đẻ con.
Đáp án: Sai. Hầu hết các loài cá đều sinh sản theo phương thức đẻ trứng.
d. Cá cái sẽ đẻ trứng sau khi cá đực phóng tinh.
Đáp án: Sai. Khi điều kiện môi trường thuận lợi, cá cái đẻ trứng ra môi trường nước và ngay sau đó cá đực sẽ phóng tinh để thụ tinh.
Câu 2: Khi nghiên cứu về đặc điểm sinh sản của cá rô phi ta thấy
a. Trứng của cá rô phi thuộc dạng trứng chìm xuống tổ ở đáy ao.
Đáp án: Đúng. Trứng của cá rô phi thuộc dạng trứng chìm xuống tổ ở đáy ao.
b. Tốc độ dòng chảy phù hợp cho sinh sản cá nước ngọt là khoảng 5-10m/s.
c. Điều kiện sinh sản: hầu hết các loài cá nước ngọt cần các điều kiện sinh sản phù hợp để thực hiện quá trình sinh sản như:  tốc độ dòng chảy vừa phải (khoảng 2- 5m/s),  oxygen hòa tan cao ( khoảng 5 - 8 mg/l),  có giá thể để  trứng bám ( đối với trứng dính),  độ đục vừa phải để tránh dịch hại,  nên đáy sạch,  nhiệt độ khoảng 25 - 28 độ C,  thức ăn cho con non  dồi dào,...
Đáp án: Đúng. 
d. Nguyên nhân khiến tỷ lệ sống của cá con rất thấp trong tự nhiên là do quá trình thụ tinh và phát triển của cá con diễn ra bên ngoài cơ thể nên chịu nhiều tác động bất lợi của môi trường như dịch hại, thiếu thức ăn,... dẫn đến tỷ lệ sống thấp.
Đáp án: Đúng. 
Câu 3: Trong quy trình nuôi tôm, ta thấy:
a. Tôm thẻ chân trắng khi thành thục lần đầu thường có kích cỡ khoảng 30-45g/con.
Đáp án: Đúng. Tôm thẻ chân trắng mẹ đến khi thành thục thường có kích cỡ khoảng 30-45g/con.
b. Trong tự nhiên, mùa sinh sản của tôm sú vào tháng 1 đến tháng 4 hàng năm.
Đáp án: Sai. Trong tự nhiên, mùa sinh sản của tôm sú vào tháng 3 đến tháng 4 và tháng 9 đến tháng 10 hàng năm.
c. Quá trình thụ tinh và phát triển phôi của tôm diễn ra bên trong cơ thể tôm mẹ.
Đáp án: Sai. Quá trình thụ tinh, phát triển của phôi diễn ra bên ngoài cơ thể mẹ.
d. Tôm càng xanh có sức sinh sản từ 3.000 đến 5.000 trứng/con cái cỡ 12-15g/con.
Đáp án: Đúng. Tôm càng xanh có sức sinh sản 3.000 đến 5.000 trứng/con cái (cỡ từ 12 đến 15g/con).
Câu 4: Phân biệt phương thức sinh sản giữa cá và tôm? Loài nào có sức sinh sản cao hơn?
a. Phương thức sinh sản của cá: Cá đực và cá cái đẻ trứng cùng lúc, cá đực phóng tinh để thụ tinh với trứng cá cái đã đẻ ra ngoài. Phôi và cá con phát triển hoàn toàn bên ngoài. Đúng
b. Phương thức sinh sản của tôm: Tôm đực gắn túi tinh vào cơ quan sinh sản của tôm cái. Tôm cái đẻ trứng được thụ tinh ngay bằng tinh trùng có sẵn trong túi tinh. Phôi phát triển bên ngoài cơ thể mẹ. Đúng
c. Về sức sinh sản, tôm có sức sinh sản cao hơn cá. Tôm sú ngoài tự nhiên đẻ 1,5 triệu trứng/lần, tôm thẻ 100-250 ngàn trứng/lần trong khi đa số cá chỉ đẻ vài trăm đến vài ngàn trứng/lần. Đúng
d. Nguyên nhân khiến tỷ lệ sống của cá con rất thấp trong tự nhiên là do quá trình thụ tinh và phát triển của cá con diễn ra bên ngoài cơ thể nên chịu nhiều tác động bất lợi của môi trường như dịch hại, thiếu thức ăn,... dẫn đến tỷ lệ sống thấp. Đúng
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